
UBND TỈNH QUẢNG NINH 
SỞ Y TẾ  

 
Số: 3894 /SYT-NVY  

V/v triển khai tiêm chủng  
vắc xin phòng COVID-19 của 

hàng Astrazeneca cho Khu 
công nghiệp, Cụm công 

nghiệp, doanh nghiệp thiết yếu 
và tiêm vét cho một số cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Quảng Ninh, ngày 07 tháng 9 năm 2021 

Kính gửi:  
- Sở Giao thông vận tải; 
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh; 
- UBND các địa phương: Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long, Ba Chẽ; 
- Cảng Quảng Ninh. 
- Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 
- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các địa phương: Đông Triều, Uông 
Bí, Hạ Long, Ba Chẽ; 

Căn cứ  Kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Thực hiện kế hoạch số 3862/KH-SYT ngày 05/9/2021 của 
Giám đốc Sở Y tế về việc triển khai chiến dịch tiêm diện rộng vắc-xin phòng COVID 
-19 Đợt 11 (từ tháng 9/2021 đến hết năm 2021), nhằm đảm bảo an toàn, tiến độ tiêm 
chủng vắc xin phòng COVID-19 của hãng Astrazeneca cho người lao động tại các khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp thiết yếu và tiêm vét cho một số cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý khu 
kinh tế, UBND các địa phương Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long, Ba Chẽ và yêu cầu các 
đơn vị y tế phối hợp triển khai như sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:  
- Chủ động tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ, chuyển 

đến các đơn vị để tổ chức tiêm chủng cho các đơn vị đảm bảo an toàn vắc xin, đúng 
tiến độ đề ra. Yêu cầu tất cả các điểm tiêm chủng phải có vắc xin để triển khai trong 
ngày 08/9/2021 (theo phụ lục kèm theo). 

- Thực hiện giám sát hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai tiêm chủng. 

- Lập dự toán kinh phí đảm bảo phục vụ các hoạt động tiêm chủng theo số lượng 
vắc xin phân bổ trình và Sở Y tế phê duyệt. 

- Chủ động theo dõi tiến độ tiêm chủng, căn cứ nhu cầu sử dụng vắc xin tiêm 
mũi 2 của từng đơn vị để cấp, điều chuyển, bổ sung phù hợp. 

2.  Phòng Y tế các địa phương Đông Triều, Uông Bí, Ba Chẽ chủ trì phối hợp 
với Trung tâm Y tế trên địa bàn:  

- Phối hợp tổ chức tiêm chủng cho các doanh nghiệp trên địa bàn đảm bảo an 
toàn, đúng tiến độ. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/9/2021 và hoàn thành tiêm 
vét trước ngày 11/9-12/9/2021. 
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- Chủ động phối hợp với bệnh viện, cơ sở điều trị trên địa bàn để bố trí các đội 
cấp cứu tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm, đảm bảo 01 điểm tiêm chủng có tối thiểu 01 
đội cấp cứu. 

3. Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức 
tiêm chủng cho các doanh nghiệp thuộc ngành Giao thông; phối hợp với Cảng Quảng 
Ninh tổ chức tiêm chủng cho các doanh nghiệp hoạt động tại Cảng. 

4. Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế tổ chức tiêm 
chủng cho các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Cái Lân, Việt Hưng-TP. Hạ Long, 
điểm tiêm chủng do Ban Quản lý khu kinh tế bố trí. 

5. Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức tiêm vét cho một số cơ quan, đơn vị và doanh 
nghiệp thiết yếu trên địa bàn tỉnh. 

6. Sở Y tế đề nghị: 

6.1. Sở Giao thông vận tải và Cảng Quảng Ninh: Chủ trì tổng hợp, quản lý danh 
sách, đối tượng phối hợp với Bệnh viện Sản nhi để tổ chức tiêm chủng cho người lao 
động thuộc lĩnh vực ngành giao thông, khu vực quản lý. 

6.2. Ban Quản lý khu kinh tế chủ trì phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh lựa 
chọn điểm tiêm tại khu công nghiệp Cái Lân hoặc Khu công nghiệp Việt Hưng để tổ 
chức tiêm chủng đảm an toàn, thuận tiện cho người lao động và tiến độ đề ra. 

6.3. Ủy ban nhân dân các địa phương Đông Triều, Uông Bí, Ba Chẽ, Hạ Long: 
Chỉ đạo các doanh nghiệp đóng trên địa bàn phối hợp với ngành y tế, đơn vị chức năng 
để tổ chức tiêm chủng cho người lao động trên địa bàn. 

6.4. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đối tượng tiêm chủng chủ động liên 
hệ với đơn vị đầu mối để phối hợp thực hiện tiêm chủng. 

* Yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/9/2021 và hoàn thành tiêm vét trước 
ngày 11/9-12/9/2021. 

Sở Y tế đề nghị Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý Khu kinh tế Ủy ban nhân 
dân các địa phương, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, đơn vị có đối tượng 
tiêm chủng và yêu cầu các đơn vị y tế khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh (báo cáo); 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Các Sở, ban, ngành; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Công an tỉnh; 
- Sở LĐ Thương binh và Xã hội (phối hợp); 
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY. 

 

 

 
GIÁM ĐỐC 

 

Nguyễn Trọng Diện 
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PHỤ LỤC: 
PHÂN CÔNG PHỐI HỢP TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG VẮC XIN  

PHÒNG COVID-19 CHO KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, 
 DOANH NGHIỆP THIẾT YẾU VÀ TIÊM VÉT CHO MỘT SỐ CƠ QUAN,  

ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
 (Kèm theo công văn số  3894 /SYT-NVY ngày 07/9/2021) 

TT 
Đơn vị tổ chức tiêm chủng/Đơn vị có đối 

tượng tham gia tiêm chủng 

Số 
lượng 
người 
tiêm 

Cán bộ phối hợp 
thực hiện 

I  
Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều phối 
hợp với Phòng Y tế 

 2.866   

1 
Các doanh nghiệp thuộc Cụm Công nghiệp 
Kim Sơn  

2.365  

2 Công ty CP cơ khí và lắp máy Việt Nam  235 
Đ/c Quang: 
0904.445.592 

3 Công ty CP Cảng TTĐ 72 
Đ/c Chi 0977169292 

4 Công ty CP Tâm Vân Hạ Long 125 

5 
Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoà Bình 
QN 

69 Đ/c Mỹ 0384632876 

II 
Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí phối 
hợp với Phòng Y tế  

 3.160  

1 Công ty Sao Vàng Uông Bí  2800 Đ/c Hùng 0912251077 

2 Công Ty nhiệt điện Uông Bí  360 Đ/c Thắng 0912489300 

III 
Trung tâm Y tế Ba Chẽ phối hợp với 
Phòng Y tế 

400   

1 
Các doanh nghiệp thuộc Cụm Công nghiệp 
Nam Sơn, Ba Chẽ 

400  

IV 
Bệnh viện Bãi Cháy (đầu mối liên hệ BS. 
Hạnh 0945533329) 5.272  

* Tiêm vét cho một số cơ quan đơn vị    

1 
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tiêm mũi 
2 

8 
Đ/c Quân Y 0333005666 

2 
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tiêm mũi 
1 

17 

3 
Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tiêm mũi 
2  

29 Đ/c Ngọc 0904438757 

4 Viện Kiểm soát tỉnh Quảng Ninh   55 Đ/c Hưng 0915462866 

5 Chi cục Kiểm lâm Vùng I  31 Đ/c Chinh 0912380289 

6 Chi cục Đăng kiểm Số 15  5 Đ/c VP 098 119 71 19 

7 
Trạm Ra Đa 28, Trung Đoàn 295 Nhà máy 
Z119 - Quân chủng phòng Không  

3 
Đ/c Tuấn Anh 
0977052823 

8 Trung tâm Công nghệ Thông tin - Sở TNMT  23 Đ/c Triu 091 3660118 
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TT 
Đơn vị tổ chức tiêm chủng/Đơn vị có đối 

tượng tham gia tiêm chủng 

Số 
lượng 
người 
tiêm 

Cán bộ phối hợp 
thực hiện 

9 Trung tâm Kỹ thuật TNMT - Sở TNMT  59 Đ/c Triu 091 3660118 

10 
Trung tâm Vận chuyển cấp cứu tỉnh (nhân 
viên mới) 

04 Hằng 0388042559 

* Doanh nghiệp thiết yếu khác    

10 Công ty Nhiệt Điện Quảng Ninh  671 A Tuấn 0912651338 

11 Công ty Nhiệt điện Mông Dương  355 A Trường 0962678008 

12 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn INDEVCO 31 A Hưng 0902002287 

13 
Ngân hàng Viettin Bank chi nhánh Quảng 
Ninh  

41 A Toàn: 0912.080.907 

14 Công ty TNHH In và Giấy Hạ Long 30 A Toàn: 0912.080.907  

15 MobiFone tỉnh Quảng Ninh  25 A Thụ: 0931.519.199 

16 Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT  429 Đ/c Trà 0982190981 

17 Công ty Viễn Thông Quảng Ninh  480 A Thịnh 0913265766  

18 Công ty CP Tia sáng 66 Chị Liên 0912513088 

19 Công ty đấu giá Hợp Danh Quảng Ninh 16 A Cường 0904630207 

20 
Công ty CP tâp đoàn đầu tư và PT Công 
nghiệp TTP 

221 A Bách 0898255285 

21 
Đại lý Hàng Hải Quảng Ninh (Vosa Quảng 
Ninh) 

50 A Hoàng 0903414209 

22 Công ty CP Thiết Bị Đông Á 32 C Trang 0984965432  

23 
Công ty CP tư vấn Xây dựng điện Quảng 
Ninh 

20 A Giang 0963726999 

24 
Công ty TNHH đầu tư phát triển BĐS Hạ 
Long 

62 C Thuỷ 0972566588 

25 
Công ty CP dịch vụ vịnh Hạ Long (54 người 
tiêm mũi 1, 6 người tiêm mũi 2) 

60 A Tùng 0912266999  

26 Chi Nhánh công ty CP ô tô Trường Hải 90   

27 Công ty cổ phần XDCT 507 44 A Khoa 0912088666  

28 
Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Hoành Bồ 
Quảng Ninh 

36 A Trượng 0912278294 

29 
Công ty CP TĐT Ô tô và thiết bị máy mỏ 
Quảng Ninh 

71 A Tuấn 0965867688  

30 
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng 
Ninh 

138 A Phú 0915143788 

31 
Công ty TNHH MTV Linh Anh QN (19 người 
tiêm mũi 1, 01 người tiêm mũi 2) 

20 A Tuấn 0983861968 
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TT 
Đơn vị tổ chức tiêm chủng/Đơn vị có đối 

tượng tham gia tiêm chủng 

Số 
lượng 
người 
tiêm 

Cán bộ phối hợp 
thực hiện 

32 
Công ty TNHH Công nghệ và Năng lượng 
Nam Trung 

28 Chị Hằng 0357580893 

33 Công ty CP Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin 123 Chị Cúc 0971386586 

34 
Công ty CP Thương mại và DV Quảng 
Phong 

128 Chị Tuyết 0930981112 

35 Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin 190 A Thương 0906116272 

36 Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long 151 A Đoàn 0986734556 

37 Cty CP Viglacera Hạ Long 250 A Mão 0915282919 

38 Tập đoàn Vingroup - Công ty CP 250 A Thắng 0989236655 

39 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh 
Quảng Ninh (Vietcombank) (tiêm mũi 2) 

182 Chị Dương 0987906689 

40 Công ty CP Tập đoàn Đông Dương Hạ Long 29 Đ/c Hùng 0972218888 

41 Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Giao thông 60 Chị Hoa 0984891999 

42 Công ty TNHH Quan Minh 128 Chị Quyên 0988910234 

43 
Công ty TNHH Âu lạc Quảng Ninh (200 
người tiêm mũi 1, 05 người tiêm mũi 2) 

205 A Lê 0987783666 

44 
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại 
Quang Minh 

326 A Quân 0978975489 

V 
Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh (đầu mối 
phối hợp Đ/c Phương 0974606186) 3.061  

* 
Doanh nghiệp khu vực Cảng Quảng Ninh 
(Đầu mối phối hợp triển khai Đ/c Luyến 
0987397622) 

  Đ/c Luyến 0987397622  

1 Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh 193  

2 Công ty cổ phần XNK & KDTH Cái Lân 35  

3 Đại lý hàng hải Vinacomin 66  

4 Công ty hàng hải Quảng Hưng 162  

5 Công ty Cổ phần Phát Hải 25  

6 Công ty dăn gỗ Hoàng Long 140  

7 Công ty giấy Việt Nhật  87  

8 Công ty Hiệp lợi Phú Thọ 4  

9 Công ty TN HH quốc tế Sao Bắc 48  

10 Công ty Cát phú Quảng Ninh 33  
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TT 
Đơn vị tổ chức tiêm chủng/Đơn vị có đối 

tượng tham gia tiêm chủng 

Số 
lượng 
người 
tiêm 

Cán bộ phối hợp 
thực hiện 

11 Cảng Thái Hưng 243  

12 
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hà 
Dương Quảng 

100  

13 Công ty Trường Lộc  110  

* 
Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực giao thông 
vận tải (Sở Giao vận tải phối hợp Tổ chức 
triển khai, đầu mối Đ/c Tùng 0913268820 

  Đ/c Tùng 0913268820 

1 Công ty CP bến xe Quảng Ninh 99   

2 Công ty CP VCK Thành Đạt 9   

3 Công ty TNHH Quang Hiền 10   

4 Công ty CP Bến xe Trung tâm Cẩm Phả 16   

5 Công ty CP Kết Đoàn Hùng Đức 13   

6 HTX DV Vật tư vận tải Hùng Vương 39   

7 Công ty CP Taxi Vân Đồn Xanh 14   

8 Công ty TNHH Vân Đồn Xanh 71   

9 Công ty TNHH Hưng Hải Hạ Long 13   

10 Công ty CP Hà Vy Quảng Ninh 17   

11 Công ty TNHH VT Vũ Thanh Hoa 18   

12 Công ty TNHH Quyền Hưng 6   

13 Công ty TNHH TM VT Quang Mười 26   

14 Công ty TNHH DV VT Đông Cường 15   

15 Công ty CP VT và XNK Horse 6   

16 Cty CP cung ứng Tàu biển QN 12   

17 Công ty TNHH TM Hưng Thịnh 16   

18 Công ty CPKNTP Thái Lan 26   

19 HTX Dịch vụ HT Vận tải ô tô Ka Long 90   

20 Công ty CP Vip nhanh Hoàng Long 7   

21 Công ty CP Viet Way - CN Quảng Ninh 11   

22 Công ty CP TM & VCK Tình Nghĩa 24   

23 HTX Dịch vụ vận tải Hồng Vân 28   
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TT 
Đơn vị tổ chức tiêm chủng/Đơn vị có đối 

tượng tham gia tiêm chủng 

Số 
lượng 
người 
tiêm 

Cán bộ phối hợp 
thực hiện 

24 Công ty CP Hồng Vân 9   

25 Công ty CP Xe khách Quảng Ninh 15   

26 HTX Dịch vụ vận tải Thanh Sơn 31   

27 HTX Dịch vụ vận tải ô tô Gia Khánh 20   

28 CÔNG TY TNHH VẠN ĐĂNG MC 9   

29 Cty CP KTDVVT Việt Anh 16   

30 Công ty TNHH Viễn Du 56   

31 Công ty CP Quản lý vận tải Sao QN 70   

32 Công ty CP Vận tải Taxi Bắc Luân 20   

33 Công ty CP DV TM Hạ Long  28   

34 Công ty TNHH TM VT Tổng hợp Đức Luận 12   

35 Công ty TNHH Yên Ninh 9   

36 Công ty CP Vận tải ô tô Quảng Ninh 91   

37 Công ty TNHH Phúc Xuyên 122   

38 Công ty CP Mai Linh Quảng Ninh 276   

39 Công ty CP TM Bãi Cháy 147   

40 HTX Dịch vụ vận tải Quảng Ninh 9   

41 HTX VT &DV Hỗ trợ Hồng Hải 9   

42 Công ty TNHH Hoàng Đức 68 11   

43 Công ty TNHH Phú Lâm 18   

44 HTX VT & DV HT Hồng Hải 17   

45 Công ty CP Xe buýt Bãi Cháy 49   

46 Công ty CP Xe khách Vân Đồn 83   

47 HTX Vận tải T&Q 17   

48 Công ty TNHH Tâm Đức 40   

49 Công ty TNHH Hoàng Quân 27   

50 Công ty CP TM Bảo Sơn 18   

V 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh (đầu mối phối hợp 
Đ/c Huy 0912623888) 

 5.241  



8 
 

 
 

TT 
Đơn vị tổ chức tiêm chủng/Đơn vị có đối 

tượng tham gia tiêm chủng 

Số 
lượng 
người 
tiêm 

Cán bộ phối hợp 
thực hiện 

* 

Doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Cái Lân 
- TP. Hạ Long  (Ban quản lý Khu Kinh tế 
phối hợp tổ chức, đầu mối triển khai Đ/c 
Đông 0934458199) 

 Đ/c Đông 0934458199 

1 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NGUYÊN 
LIỆU GIẤY VIỆT NHẬT CÁI LÂN 

70   

2 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH 
HUYNH ĐỆ VIỆT NAM 

27   

3 
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ 
HOA NGUYÊN VIỆT NAM 

13   

4 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGIỆP 
YOUNGSUN WOLFRAM VIỆT NAM 

34   

5 
CÔNG TY TNHH MTV VINA NEW 
TARPS 

373   

6 
CÔNG TY TNHH SỢI HÓA HỌC THẾ KỶ 
MỚI VIỆT NAM 

455   

7 
CÔNG TY TNHH MTV NẾN NGHỆ 
THUẬT AIDI VIỆT NAM 

1.200   

8 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VẠN LỰC 
VIỆT NAM 

421   

9 
CÔNG TY TNHH BAO BÌ ÁNH DƯƠNG 
VIỆT NAM 

177   

10 
CÔNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT CÁI 
LÂN 

450   

11 
CÔNG TY TNHH XAY LÚA MÌ VFM-
WILMAR 

400   

13 
CHI NHÁNH CÔNG TY CPTM THÁI 
HƯNG 

9   

14 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI LONG 41   

15 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIÊN ĐÒNG 41   

16 
CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ TRẦN HỒNG 
QUÂN 

4   

17 CÔNG TY TNHH TM DV ĐIỆN QUANG 105   

18 
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BIA SÀI 
GÒN ĐÔNG BẮC 

154   

19 
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NGK HÀ 
NỘI - QUẢNG NINH 

36   

20 CÔNG TY CPTM CƠ KHÍ TÂN THANH 8   

21 CÔNG TY TNHH INOX TÂM LONG 8   
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TT 
Đơn vị tổ chức tiêm chủng/Đơn vị có đối 

tượng tham gia tiêm chủng 

Số 
lượng 
người 
tiêm 

Cán bộ phối hợp 
thực hiện 

22 
CÔNG TY CPTM VÀ SX VẬT LIỆU XD 
XANH 

19   

23 
CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHƯƠNG 
NAM 135 

20   

24 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TIẾN 
MẠNH 

76   

25 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ LONG GROUP 47   

26 CÔNG TY CỔ PHẦN LIONS VN 34   

27 
CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP HẠ 
LONG 

38   

28 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ECO  12   

29 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
LIÊN KẾT VÀNG 

29   

30 
CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP CÁI 
LÂN-QNC 

22   

* 

Doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Việt 
Hưng – TP. Hạ Long  (Ban quản lý Khu 
Kinh tế phối hợp tổ chức, đầu mối triển khai 
Đ/c Đông 0934458199) 

  Đ/c Đông 0934458199 

1 
CÔNG TY LIÊN DOANH CÁT PHÚ 
QUẢNG NINH 

37   

2 
CÔNG TY TNHH INTEGRAL 
MATERIALS INVESTMENT VIỆT NAM  

249   

3 
CÔNG TY CỔ PHẦN SX XÂY DỰNG 
CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG  

14   

4 
CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG HOÀNH 
BỒ 

51   

5 Công TNHH may Weily  567   

  Cộng (I+II+III+IV+V) 20.000   
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